
1. Tên cơ sở TH: Trung tâm Y tế Tiên Du

2. Địa chỉ: Thôn Hoài Trung, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh

3. Người lập báo cáo: Lê Ngọc Phát                     SĐT liên hệ: 0966117185

4. Danh sách người thực hành:

TT
Họ tên người 

thực hành

Số 

CCCD

Đang làm 

việc tại cơ 

sở KBCB

Văn bằng, chứng 

chỉ, ngày cấp

Chức danh 

đăng ký 

thực hành

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn đăng ký 

thực hành

TG đăng ký thực 

hành (từ 

ngày…đến ngày..)

Nội dung thực hành/bộ 

phận chuyên môn

Người hướng dẫn thực hành 

(trình độ, họ tên, số CCHN)

1 Lê Thị Huyền
0381980

14302
Không

Bác sĩ Y koa (cấp 

ngày 06/9/2022)
Bác sĩ Y khoa

12 tháng (từ ngày 

01/10/2025 đến ngày 

01/10/2026)

3 tháng HSCC tại khoa 

HSCC - TNT - GMHS

9 tháng KBCB tại các 

khoa Nội, Ngoại, RHM - 

Mắt - TMH, Phụ sản, Nhi - 

TN, YHCT - PHCN, 

Khám bệnh 

BSCKI Hoàng Thị Yến, số 

0001726/BN-CCHN, do Sở Y tế 

Bắc Ninh cấp ngày 26/11/2013

2
Nguyễn Thị 

Vân Anh

0271990

09425
Không

Bác sĩ Y koa (cấp 

ngày 05/7/2023)
Bác sĩ Y khoa

12 tháng (từ ngày 

01/10/2025 đến ngày 

01/10/2026)

3 tháng HSCC tại khoa 

HSCC - TNT - GMHS

9 tháng KBCB tại các 

khoa Nội, Ngoại, RHM - 

Mắt - TMH, Phụ sản, Nhi - 

TN, YHCT - PHCN, 

Khám bệnh 

BSCKI Hoàng Thị Yến, số 

0001726/BN-CCHN, do Sở Y tế 

Bắc Ninh cấp ngày 26/11/2013

3
Nguyễn Thị 

Thu Hà

0243000

10940
Không

Bác sĩ Y koa (cấp 

ngày 20/6/2024)
Bác sĩ Y khoa

12 tháng (từ ngày 

01/10/2025 đến ngày 

01/10/2026)

3 tháng HSCC tại khoa 

HSCC - TNT - GMHS

9 tháng KBCB tại các 

khoa Nội, Ngoại, RHM - 

Mắt - TMH, Phụ sản, Nhi - 

TN, YHCT - PHCN, 

Khám bệnh 

BSCKI Đỗ Thị Thịnh, số 

000221/BN-CCHN, do Sở Y tế 

Bắc Ninh cấp ngày 11/03/2016

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TIÊN DU

Số: 379/TTYT-KHNV Liên Bão, ngày 03 tháng 10 năm 2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TT
Họ tên người 

thực hành

Số 

CCCD

Đang làm 

việc tại cơ 

sở KBCB

Văn bằng, chứng 

chỉ, ngày cấp

Chức danh 

đăng ký 

thực hành

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn đăng ký 

thực hành

TG đăng ký thực 

hành (từ 

ngày…đến ngày..)

Nội dung thực hành/bộ 

phận chuyên môn

Người hướng dẫn thực hành 

(trình độ, họ tên, số CCHN)

4
Nguyễn Thanh 

Bình

0241740

00441
Không

Bác sĩ Chuyên 

khoa Nhi (cấp ngày 

24/10/1998)

Bác sĩ Chuyên khoa Nhi

12 tháng (từ ngày 

01/10/2025 đến ngày 

01/10/2026)

3 tháng HSCC tại khoa 

HSCC - TNT - GMHS

9 tháng KBCB tại khoa 

Nhi - TN

BSCKI Đỗ Thị Thịnh, số 

000221/BN-CCHN, do Sở Y tế 

Bắc Ninh cấp ngày 11/03/2016

5
Nguyễn Thị 

Thắm

0273000

02534
Không

Bác sĩ YHDP (cấp 

ngày 10/7/2024)
Bác sĩ YHDP

12 tháng (từ ngày 

01/10/2025 đến ngày 

01/10/2026)

3 tháng HSCC tại khoa 

HSCC - TNT - GMHS

9 tháng KBCB tại các 

khoa Nội, Ngoại, RHM - 

Mắt - TMH, Phụ sản, Nhi - 

TN, YHCT - PHCN, 

Khám bệnh 

BSCKI Trần Văn Thành, số 

0002973/BN-CCHN, do Sở Y tế 

Bắc Ninh cấp ngày 28/5/2015

6
Nguyễn Công 

Luân

0270910

10804
Không

Bác sĩ YHCT (cấp 

ngày 15/7/2025)
Bác sĩ YHCT

12 tháng (từ ngày 

01/10/2025 đến ngày 

01/10/2026)

3 tháng HSCC tại khoa 

HSCC - TNT - GMHS

9 tháng KBCB tại khoa 

YHCT - PHCN

BSCKI Nguyễn Thị Chi, số 

001754/BN-CCHN, do Sở Y tế 

Bắc Ninh cấp ngày 08/01/2020

7
Vũ Thị Ngọc 

Bích

0273040

07450
Không

Cao đẳng Điều 

dưỡng (cấp ngày 

29/5/2025)

Điều dưỡng Điều dưỡng

6 tháng (từ ngày 

01/10/2025 đến ngày 

01/4/2026)

1 tháng HSCC tại khoa 

HSCC - TNT - GMHS

5 tháng KBCB tại khoa 

Nhi - TN

CNĐD Nguyễn Thị Nhung, số 

0002976/BN-CCHN,  do Sở Y tế 

Bắc Ninh cấp ngày 28/5/2015

8
Nguyễn Thị 

Mến

0273010

09778
Không

Cao đẳng Điều 

dưỡng (cấp ngày 

12/8/2025)

Điều dưỡng Điều dưỡng

6 tháng (từ ngày 

01/10/2025 đến ngày 

01/4/2026)

1 tháng HSCC tại khoa 

HSCC - TNT - GMHS

5 tháng KBCB tại khoa 

Nhi - TN

CNĐD Nguyễn Thị Nhung, số 

0002976/BN-CCHN,  do Sở Y tế 

Bắc Ninh cấp ngày 28/5/2015

9
Nguyễn Thị 

Ngọc

0271990

07693
Không

Cao đẳng Điều 

dưỡng (cấp ngày 

12/8/2025)

Điều dưỡng Điều dưỡng

6 tháng (từ ngày 

01/10/2025 đến ngày 

01/4/2026)

1 tháng HSCC tại khoa 

HSCC - TNT - GMHS

5 tháng KBCB tại khoa 

Nhi - TN

CNĐD Nguyễn Thị Nhung, số 

0002976/BN-CCHN,  do Sở Y tế 

Bắc Ninh cấp ngày 28/5/2015



TT
Họ tên người 

thực hành

Số 

CCCD

Đang làm 

việc tại cơ 

sở KBCB

Văn bằng, chứng 

chỉ, ngày cấp

Chức danh 

đăng ký 

thực hành

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn đăng ký 

thực hành

TG đăng ký thực 

hành (từ 

ngày…đến ngày..)

Nội dung thực hành/bộ 

phận chuyên môn

Người hướng dẫn thực hành 

(trình độ, họ tên, số CCHN)

10
Nguyễn Thị 

Nhàn

0273040

04650
Không

Cao đẳng Điều 

dưỡng (cấp ngày 

12/8/2025)

Điều dưỡng Điều dưỡng

6 tháng (từ ngày 

01/10/2025 đến ngày 

01/4/2026)

1 tháng HSCC tại khoa 

HSCC - TNT - GMHS

5 tháng KBCB tại khoa 

Nhi - TN

CNĐD Nguyễn Thị Nhung, số 

0002976/BN-CCHN,  do Sở Y tế 

Bắc Ninh cấp ngày 28/5/2015

 - Đăng tải Website TTYT;

 - Các Khoa, Phòng.

 - Lưu: VT, KHNV.

Lê Việt An

Nơi nhận:

 - Phòng QLHN (b/c);

 - Sở Y tế (b/c);

GIÁM ĐỐC
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